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Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG.

Năm báo cáo : năm 2005.
I. Lịch sử hoạt động của Công ty :


- Những sự kiện quan trọng :

+ Việc thành lập : Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long – Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1957, cổ phần hoá theo quyết định số 256QĐ-TTg ngày 31-12-1998 của Thủ tướng Chính Phủ; giấy phép đăng ký kinh doanh số 055595 do Sở kế hoạch và đầu tư T.p Hải Phòng cấp ngày 05-3-1999.

+ Niêm yết : Công ty được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 08/GPPH ngày 03-10-2001.


- Quá trình phát triển :


+ Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép gồm : Sản xuất kinh doanh các thực phẩm đóng hộp; sản xuất, chế biến các mặt hàng thuỷ sản, nông sản, thực phẩm; sản xuất các chế phẩm từ rong biển (Agar, Alginat); sản xuất các chế phẩm đặc biệt có nguồn gốc tự nhiên như dầu gan cá, Chitosan…; sản xuất kinh doanh các sản phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm đặc sản và thức ăn nhanh; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi; liên doanh, cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp : Xuất khẩu : Các loại thuỷ, hải sản, súc sản đông lạnh, thực phẩm đồ hộp, hàng công nghệ phẩm. Nhập khẩu : Các thiết bị, vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Tình hình hoạt động : Công ty đang hoạt động đúng ngành nghề theo giấy phép kinh doanh được cấp.

- Định hướng phát triển :


1.Tầm nhìn : Trở thành nhà cung cấp thực phẩm tin cậy nhất, hàng đầu Việt nam và Đông Nam Á.


2.Sứ mệnh : Cung cấp cho người tiêu dùng các loại thực phẩm chất lượng, tiện dụng, an toàn, giá cả hợp lý, xứng đáng là người nội trợ tin cậy của mọi gia đình.


3.Các giá trị cốt lõi :


1. Khách hàng là trung tâm : Luôn lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng vào mọi nơi, mọi lúc.
2. Xây dựng và quảng bá thương hiệu : Thương hiệu là giá trị lớn nhất của Công ty mà mọi thành viên đều có nhiệm vụ góp phần xây dựng, quảng bá và bảo vệ.
3. Luôn cải tiến sản phẩm : Qua nghiên cứu và phát triển, luôn tìm kiếm những cơ hội đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm mới ngon nhất và tốt nhất.

4. Nhà phân phối và nhà cung cấp là đối tác quan trọng : Các nhà phân phối và nhà cung cấp là những đối tác được đối xử trên cơ sở tôn trọng và hai bên cùng có lợi để cùng nhau phát triển lâu dài.

5. Nuôi dưỡng và phát triển nhân tài : Tạo cơ hội thu hút và điều kiện để vun đắp nhân tài và cùng đóng góp cho sự phát triển của cả Công ty.
6. Đóng góp cùng cộng đồng : Luôn phát triển trên cơ sở góp phần xây dựng cộng đồng, nơi nuôi dưỡng và bảo trợ Công ty.

7. Tạo giá trị cho cổ đông : Hoạt động trên những thước đo và kế hoạch cụ thể nhằm tạo hiệu quả giá trị cao nhất cho cổ đông.

II.Báo cáo của HĐQT :

1. Hoạt động của HĐQT năm 2005 :


ĐHĐCĐ thường niên năm 2005 của Công ty cổ phần Đồ hộp hạ long đã thông qua một quyết định quan trọng : chấp nhận cải tổ Công ty theo định hướng thị trường với nhiệm vụ năm 2005 là phát triển thị trường, ổn định tổ chức và đầu tư hệ thông tin và chất lượng, đảm bảo kế hoạch SXKD, việc làm và thu nhập của CBCNV, lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng (tương đương18,6% vốn điều lệ) và cổ tức 10%.

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, đặc biệt là lương của CBCNV đã tăng thêm bình quân 15% đạt 1.340.800,đ/tháng, lợi nhuận sau thuế 7,35 tỷ đồng đạt 21% vốn điều lệ.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ, lần đầu tiên ký HĐLĐ với toàn bộ Ban Tổng Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng.


 Đặc biệt năm 2005 HĐQT lần đầu tiên đã duyệt và giám sát thực hiện ngân sách Công ty và cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2006.


HĐQT đã tăng cường công tác đối ngoại của Công ty với các cơ quan chủ quản bao gồm Bộ tài chính, UBCKNN, Bộ thuỷ sản và Seaprodex, Ban đổi mới Doanh nghiệp TW và thành uỷ, UBND T.p Hải Phòng.


HĐQT đã cùng tham gia giải quyết một số tồn tại do Ban điều hành cũ để lại, hoạt động ổn định Công ty, cùng với sự phục hồi nhanh của TTCK, đã nâng đáng kể giá trị cổ phiếu CAN.


HĐQT đánh giá thành công của Công ty trong năm 2005 trước hết là nhờ quyết tâm cải tổ để phát triển cũng như truyền thống và thương hiệu Đồ hộp Hạ Long. Sự đóng góp lớn của Ban điều hành và toàn thể CBCNV của Công ty là nhân tố quyết định, khi Công ty đã có được chiến lược phát triển và kế hoạch hành động đúng, cụ thể.

2.Phương hướng năm 2006 :


Năm 2006 là năm bản lề của quá trình cải tổ, cũng là năm quyết định thành bại của quá trình này. HĐQT công ty xác định phải đồng thời thực hiện 3 nhiệm vụ :
* Đầu tư mạnh cho nghiên cứu thị trường nhằm dự báo nhu cầu tiêu thụ để tiến tới phát triển thị trường.


* Đầu tư các dự án chiến lược bao gồm : Dự án Công ty TNHH Hạ Long Sài Gòn, Xưởng Đồ hộp mới tại Hải Phòng, Xưởng Miền Trung, Xưởng thịt sạch Hải Phòng, Văn phòng và kho Chi nhánh Hà Nội.


* Tiếp tục cải tổ cơ cấu tổ chức sản xuất nhằm đáp ứng các mục tiêu của năm 2006 và các mục tiêu chiến lược của chương trình cải tổ.


HĐQT đã đặt ra các biện pháp thực hiện như sau :


1. Chú trọng đúng mức, tập trung cải tổ mạnh mẽ và đầu tư năng lực cho công tác điều tra thị trường và tổ chức hệ thống phân phối.


2. Xây dựng mô hình quản lý dây chuyền cung ứng, xây dựng kế hoạch sản xuất, thu mua và dự trữ nguyên liệu.


3. Thiết lập và triển khai quy trình mua nguyên liệu hàng hoá minh bạch và hiệu quả.


4. Nâng cao năng lực của bộ phận kế hoạch và đảm bảo thực hiện công tác độc lập, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch.


5. Rà soát và xây dựng lại các Quy chế về hoạt động của các đơn vị nội bộ với nguyên tắc bảo đảm lợi ích và hiệu quả.


6. Xây dựng chiến lược nhân sự tiền lương, mạnh dạn tuyển dụng, bổ nhiệm và nâng lương cho cán bộ trẻ, có năng lực.


7. Đảm bảo tính khả thi của từng dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư tổng thể, dài hạn của Công ty.


8. Nâng cao hiệu quả của bộ phận quản lý thông tin và chất lượng của sản phẩm.


9. Nâng cấp quyền hạn và quyền lợi đồng thời với giám sát hoạt động của ban điều hành Công ty gắn liền với lợi ích vật chất và hiệu quả công việc.


10.Cải thiện điều kiện làm việc và đời sống tinh thần cho CBCNV.


11. Lợi nhuận sau thuế đạt : 8,5 tỷ đồng; Dự kiến cổ tức cả năm 2006 : 14%.


HĐQT tin tưởng rằng bằng các biện pháp nâng cao quy mô vốn và năng lực sản xuất của Công ty cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động, Công ty cổ phần Đồ hộp hạ Long sẽ đạt được một tầm cao mới trong khi vẫn duy trì được truyền thống và thương hiệu của “ Đồ hộp hạ Long ”.

III.Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :

1. Báo cáo tình hình tài chính :

- Khả năng sinh lời của Công ty năm qua tốt ( lợi nhuận sau thuế đạt 20,99% vốn Điều lệ).

- Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty vẫn tốt ( xem bảng chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp ở phần sau).


- Hiệu quả tác nghiệp của Công ty còn ở mức trung bình.


- Cơ cấu nợ của Công ty ở mức bình thường.


- Những thay đổi về vốn cổ đông :


+ Tổng vốn điều lệ của Công ty : 35.000.000.000,đồng Việt Nam.


+ Tổng số cổ phần : 3.500.000 cổ phần (mệnh gía : 10.000đ/cổ phần).


+ Tổng số cổ đông tính đến ngày 02/3/2006 ( ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ) là : 602 cổ đông; trong đó : pháp nhân trong nước : 19 cổ đông, chiếm 42,03% vốn điều lệ (vốn nhà nước chiếm 30,65% vốn điều lệ); tổ chức và cá nhân nước ngoài : 21 cổ đông, chiếm 26,71% vốn điều lệ; thể nhân trong nước : 562 cổ đông, chiếm 31,26% vốn điều lệ (trong đó : CBCNV trong Công ty : 173 cổ đông, chiếm 4,72% vốn điều lệ). Chi tiết trong bảng kèm theo ở phần sau. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là cổ phiếu phổ thông. Trong đó cổ phiếu ngân quỹ của Công ty là : 120 cổ phần.

- Cổ tức năm 2005 : 12,5%/ mệnh giá cổ phần.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 :


Tổng quan :


- Năm 2005, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã có những thay đổi lớn : từ tháng 6-2005, Ban điều hành Công ty được đổi mới và kiện toàn; Công ty đã tiến hành một chương trình cải tổ, tái cấu trúc toàn diện bằng việc thực hiện hàng loạt các biện pháp từ điều chỉnh các quy chế quản lý, sắp xếp lại tổ chức, nhân sự; nâng cấp và đầu tư mới trong sản xuất; cải tiến công nghệ; thay đổi phương thức bán hàng.v.v. Tuy nhiên quá trình cải tổ cũng gặp một số cản trở bởi tư duy và cách làm cũ cũng như do các vấn đề lịch sử để lại.

- Phía bên ngoài Công ty bị cạnh tranh chiếm thị phần bởi Công ty TNHH thực phẩm Starfood do các thành viên cũ của Đồ hộp hạ Long làm chủ và điều hành tập trung sản xuất một số mặt hàng đang bán chạy nhất của Công ty.

- Dù đứng trước những biến động lớn lao như vậy, công cuộc cải tổ đã mang lại những chuyển biến tốt đẹp, đảm bảo hài hoà quyền lợi giữa Người lao động, Nhà nước và cổ đông. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2005 cả về chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận (bảng dưới).

- Năm 2005, sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long tiếp tục nhận danh hiệu “ Hàng Việt nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn lần thứ 8 liên tục và thương hiệu Đồ hộp Hạ Long được chọn nằm trong “ Top 100 Thương hiệu mạnh Việt nam” Đặc biệt năm nay lần đầu tiên, Công ty Đồ hộp hạ Long được trao tặng danh hiệu cao quý “ Sao Vàng Đất Việt”. 

Thực hiện SXKD năm 2005 :
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ HOẠCH
	SẢN LƯỢNG 

THỰC HIỆN
	GIÁ TRỊ TH
	% so

 KH
	% so 2004

	I.Tổng Doanh số tiêu thụ
	1000đ
	
	
	191 543 529.0
	
	

	1. DS tiêu thụ hàng Công ty
	1000đ
	151 105 940.0
	
	152 161 819.0
	100.7
	112.2

	Trong đó hàng XK
	USD
	458 590.0
	
	730 272.0
	159.2
	129.7

	2. DS tiêu thụ hàng khác
	1000đ
	
	
	39 381 710.0
	
	

	II.Sản lượng 
	
	
	
	
	
	

	1- Đồ hộp
	hộp
	12 970 000.0
	12 930 126.0
	95 856 625.7
	99.7
	106.4

	     Thịt Hội đồng quản trịộp
	Hộp
	8 450 000.0
	8 127 527.0
	63 343 517.0
	96.2
	104.7

	Patêgan
	hộp
	1 600 000.0
	1 896 143.0
	13 716 543.3
	118.5
	122.4

	Thịt lợn xay
	hộp
	2 600 000.0
	2 378 133.0
	15 737 056.2
	91.5
	94.3

	Thịt lợn Hội đồng quản trịấp
	hộp
	2 150 000.0
	2 280 869.0
	21 523 594.1
	106.1
	118.4

	Thịt hộp khác
	hộp
	1 500 000.0
	1 071 467.0
	7 557 056.6
	71.4
	84.2

	Thịt bò
	hộp
	600 000.0
	500 915.0
	4 809 266.8
	83.5
	101.8

	Cá hộp
	Hộp
	4 400 000.0
	4 696 034.0
	31 731 218.0
	106.7
	109.5

	Cá ngừ xuất khẩu
	hộp
	1 200 000.0
	1 884 648.0
	11 864 911.7
	157.1
	111.1

	Cá ngừ nội địa
	hộp
	2 600 000.0
	2 058 975.0
	15 537 742.9
	79.2
	97.9

	Cá hộp khác
	hộp
	600 000.0
	752 411.0
	4 328 563.5
	125.4
	154.0

	Rau quả hộp 
	Hộp
	120 000.0
	106 565.0
	781 890.8
	88.8
	97.7

	2. Chả giò
	Kg
	1 400 000.0
	1 222 291.0
	25 219 214.0
	87.3
	97.0

	3. Xúc xích tiệt trùng
	Kg
	600 000.0
	642 300.0
	26 317 927.6
	107.1
	119.8

	4. Agar – Agar
	Kg
	30 000.0
	23 522.0
	3 105 680.5
	78.4
	97.8

	5.Dầu gan cá
	1000v 
	70 000.0
	35 545.0
	1 061 977.7
	50.8
	57.3

	6.Bột canh
	Kg
	20 000.0
	1 750.0
	10 755.8
	8.8
	16.6

	7. Các mặt hàng khác (Xúc xúch ĐL,Salami…)
	Kg
	
	11 832.0
	589 728.0
	
	

	III. Lợi nhuận
	
	
	
	
	
	

	Trước thuế 
	Triệu đồng
	
	9 793.5
	
	
	


	Sau thuế
	Triệu đồng
	6 500.0
	7 345.1
	
	113.4
	


3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:


- Tư duy định hướng thị trường đã được bước đầu xác lập trong CBCNV, là kim chỉ nam cho các hoạt động SXKD của Công ty.

- Trang bị và sử dụng hệ thống vi tính nối mạng đã cải thiện khâu thông tin liên lạc trong Công ty, giúp cho việc điều hành cũng như phản ứng với thị trường được nhanh nhạy hơn.


- Sự phối hợp giữa các bộ phận từ công tác thị trường, tiếp thị, bán hàng cho đến khâu cung ứng nguyên liệu; tổ chức sản xuất; cải tiến công nghệ và công tác quản lý chất lượng được cải thiện đáng kể.


- Việc phấn đấu nhằm tăng hiệu suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, quản lý chặt chẽ đầu vào cũng như cải thiện công tác quản lý kho tàng, hàng hoá đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm.

- Công tác quản lý vốn được quan tâm hơn : nợ của khách hàng được theo dõi, quản lý tốt hơn, việc thu tiền bán hàng kể cả thanh toán hàng xuất khẩu được tiến hành trôi chảy, làm giảm nhu cầu vay vốn, giảm chi phí lãi ngân hàng đáng kể.


- Về tổ chức : đã ký HĐLĐ với toàn bộ Ban TGĐ điều hành và Kế toán truởng ( đã nêu ở phần trên), sắp xếp lại một số cán bộ các phòng chức năng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, bổ nhiệm thêm cán bộ trẻ, có năng lực, bước đầu cải cách chế độ tiền lương, đãi ngộ.


- Về các biện pháp kiểm soát : Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc kiểm soát các hoạt động SXKD theo điều lệ. Trong năm 2005, Công ty đã kiện toàn lại Ban kiểm toán nội bộ, có quy chế hoạt động và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong Công ty giúp việc cho Ban TGĐ điều hành trong quản lý các hoạt động thường xuyên của Công ty. 
4. Kế hoạch SXKD năm 2006:

	
	
	SẢN LƯỢNG
	GIÁ TRỊ

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm 2006
	% so 2005
	Năm 2006
	% so thực hiện 2005

	I.Doanh số tiêu thụ
	1000đ
	
	
	221 750 564
	115.8

	1. DS tiêu thụ hàng Cty SX
	1000đ
	
	
	186 750 564
	122.4

	Trong đó hàng xuất khẩu
	USD
	
	
	1 200 000
	165.9

	2.Doanh thu khác
	1000đ
	
	
	35 000 000
	

	II. Sản lượng hàng hoá SX
	
	
	
	186 750 564 
	126.3

	1. Đồ hộp
	hộp
	16 620 000
	128.5
	
	

	Thịt hộp
	hộp
	10 000 000
	123.0
	78 851 290
	

	Patêgan
	hộp
	2 000 000
	105.5
	14 335 440
	106.9

	Thịt lợn xay
	hộp
	3 000 000 
	126.1
	21 367 920
	135.1

	Thịt lợn hấp
	hộp
	2 500 000
	109.6
	23 382 800
	111.4

	Thịy hộp khác
	hộp
	1 500 000
	140.0
	9 756 390
	142.0

	Thịt bò
	hộp
	1 000 000
	199.6
	10 008 740
	213.3

	Cá hộp
	hộp
	6 500 000
	138.4
	42 938 700
	

	Cá xuất khẩu
	hộp
	3 000 000
	159.2
	18 816 000
	162.6

	Cá nội địa
	hộp
	2 500 000
	121.4
	18 458 300
	121.8

	Cá hộp khác
	hộp
	1 000 000
	132.9
	5 664 400
	134.2

	Rau quả hộp
	hộp
	120 000
	112.6
	823 200
	107.9

	2. Chả giò
	Kg
	1 300 000
	106.4
	26 297 908
	106.9

	3.Xúc xích tiệt trùng
	Kg
	800 000
	125.4
	31 618 720
	123.2

	4. Agar – Agar
	Kg
	25 000
	106.3
	3 829 056
	126.4

	5.Dầu gan cá
	1000v
	50 000
	140.7
	1 166 690
	112.6

	6. Các mặt hàng khác ( chả cá, cá đông, salami, giò, lạp xường, xúc xích đông lạnh…)
	Kg
	50 000
	
	1 225 000
	

	III. Lợi nhuận : 

Trước thuế
	triệu đồng
	
	
	
	

	Sau thuế 
	triệu đồng
	
	
	8 500.0
	115,6

	IV.Đầu tư :
	triệu đồng
	
	
	6 455.0
	


IV.Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2005 : (Bản báo cáo kiểm toán đầy đủ đã gửi TTGDCK T.p HCM theo quy định).
PHẦN I : BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN
	TÀI SẢN
	MÃ SỐ
	SỐ ĐẦU NĂM
	SỐ CUỐI NĂM

	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	59 691 650 059
	61 563 339 784

	I - Tiềnvà các khoản tương đương tiền
	110
	4 633 376 528
	12 861 374 139

	II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	
	

	III – Các khoản phải thu
	130
	15 186 309 969
	15 400 194 531

	IV - Hàng tồn kho
	140
	39 613 180 390
	32 956 624 089

	V - Tài sản ngắn hạn khác
	150
	258 783 172
	345 147 025

	B - TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	25 228 120 707
	20 498 827 755

	I - Tài sản cố định
	220
	21 357 175 373
	17 069 705 454

	1- TSCĐ hữu hình
	221
	21 298 541 712
	16 865 242 462

	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	222
	61 326 058 440 
	62 039 579 249

	- Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ Hữu hình
	223
	(40 027 516 728)
	(45 174 336 787)

	2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	58 633 661
	204 462 992

	II - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	498 064 923
	498 064 923

	III - Tài sản dài hạn khác
	260
	3 372 880 411
	2 931 057 378

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	
	84 919 770 766
	82 062 167 539

	NGUỒN VỐN
	MÃ SỐ
	SỐ ĐẦU NĂM
	SỐ CUỐI KỲ

	A - NỢ PHẢI TRẢ
	300
	41 553 071 091
	32  851 409 267

	I - Nợ ngắn hạn
	310
	27 391 754 126
	23 163 843 859

	II - Nợ dài hạn
	320
	14 161 316 965
	9 687 565 408

	B -  NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	43 366 699 675
	49 210 758 272

	I - Vốn chủ sở hữu
	410
	43 458 232 747
	49 473 928 975

	1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	35 000 000 000
	35 000 000 000

	-Trong đó cổ phiếu ngân quỹ
	
	1 200 000
	1 200 000

	2- Thặng dư vốn cổ phần
	412
	5 852 187 350
	5 852 187 350

	3 – Chênh lệch tỷ giá
	415
	(1 994 257 659)
	( 1 029 195 070)

	4 - Quỹ đầu tư phát triển 
	416
	753 194 254
	1 085 536 743

	5 - Quỹ dự phòng tài chính
	417
	1 099 003 341
	1 285 400 052

	6 - Lãi chưa phân phối
	419
	2 748 105 461
	7 279 999 900

	II- Nguồn kinh phí và quỹ khác
	420
	(91 533 072)
	(263 170 703)

	1 - Quỹ khen thưởng, phuc lợi
	421
	(91 533 072)
	(263 170 703)

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	
	84 919 770 766
	82 062 167 539


PHẦN II : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
 NĂM 2005

	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	

	1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	191 543 529 167
	

	2.Các khoản giảm trừ
	289 007 062 
	

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	191 254 522 105
	

	4. Giá vốn hàng bán
	154 266 739 805
	

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	36 987 782 300
	

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	963 369 051
	

	7. Chi phí tài chính 
	1 462 616 869
	

	8. Chi phí bán hàng
	17 534 184 468
	

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	8 806 102 312
	

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	10 148 247 702
	

	11. Thu nhập khác
	1 969 351 607
	

	12. Chi phí khác
	2 324 065 038
	

	13. Lợi nhuận khác
	 (354 713 431)
	

	14. Lợi nhuận trước thuế
	9 793 534 271
	

	15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	2 448 383 568
	

	16. Lợi nhuận sau thuế
	7 345 150 703
	

	16. Thu nhập trên một cổ phiếu
	2 099
	

	17. Cổ tức trên một cổ phiếu
	1 250
	


CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KỲ TRƯỚC
	KỲ NÀY

	1
	Cơ cấu tài sản:

  - Tài sản cố định/ Tổng tài sản
  - Tài sản Lưu động/ Tổng tài sản
	%
	29,71

70,29
	24,98

75,02

	2
	Cơ cấu nguồn vốn:

 - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
 -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

	%


	48,93

51,07
	40,03

59,97

	3 
	Khả năng thanh toán:
 - Khả năng thanh toán nhanh

 - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	lần
	0,17

2,21
	0,56

2,66

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

-Tỷ suất lợi nhận trước thuế/ Tổng tài sản
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ

	%
	3,86

1,39
7,85
	11,93

3,78

20,99



V.Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán :

1. Kiểm toán độc lập :


+ Đơn vị kiểm toán : Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC) – Chi nhánh Hà Nội.


+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005 Công ty đã gửi đến UBCKNN và TTGDCK T.p HCM để báo cáo và công bố thông tin.

+ Các nhận xét đánh giá chi tiêt đã được nêu trong báo cáo kiểm toán.


2. Kiểm toán nội bộ: 

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2005 đã thực hiện việc kiểm soát hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT tại các kỳ họp trong năm. Báo cáo cũng thống nhất với kết quả SXKD của kiểm toán AFC.

VI.Các Công ty có liên quan :

1. Hiện tại không có Công ty, tổ chức nào nắm giữ đến 50% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Đồ hộp hạ Long ( Bảng diễn giải số cổ phần năm giữ được trình bày ở phần dưới đây).

2. Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long hiện cũng không nắm giữ cổ phần của bất cứ Công ty nào khác.

VII.Tổ chức nhân sự :
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty : Không có thay đổi trong năm.
2. Lý lịch cá nhân :

HĐQT : Các thành viên HĐQT không có thay đổi.

Ban TGĐ :  

1. Tổng Giám đốc : Ông : Trần Xuân Mỹ . Quốc tịch : Việt Nam – Dân tộc : Kinh.
Ngày sinh : 28 -11 – 1959. Nơi sinh : Thành phố : Đà Nẵng.
Quê quán : Xã Triệu Hoà - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ thường trú : 430/95 Điện Biên Phủ - P.17 – Q. Bình Thạnh – T.p Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Được bổ nhiệm làm TGĐ Công ty từ 01-6-2005.

2. Phó TGĐ phụ trách thị trường: Ông : Nguyễn Anh Tuấn.

Sinh ngày : 31-8-1962 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh.

Quê quán : Phường Đại Nài - Thị xã Hà Tĩnh.
Địa chỉ thường trú : A6,P1, Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Khoa học kỹ thuật, Cử nhân kinh tế.

Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ Công ty từ 01-6-2005.

Các thành viên Ban TGĐ khác là các thành viên cũ, không có thay đổi.

3. Thay đổi trong Ban Tổng Giám đốc điều hành trong năm :

Từ 01 -6-2005, HĐQT đã ký HĐLĐ và Bổ nhiệm TGĐ, Phó TGĐ phụ trách thị trường là hai Ông đã nêu trên.
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với Người lao động :

a) Lao động : Tổng số CBCNV tính đến 31-12-2005 là : 1.087 người.

Trong đó :       Nam : 365 người. Nữ : 722 người.



Hợp đồng dài hạn : 963 người. Hợp đồng thời vụ : 124 người.

Trình độ : Thạc sỹ : 3 người. Đại học : 132 người. Trung cấp : 178 người. Lao động phổ thông : 774 người. 

b) Thực hiện chính sách đối với người lao động :

* Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 : 1.340.800đ/người/tháng.

* Công ty đóng BHXH (bao gồm BHXH&BHYT) cho toàn bộ lao động hợp đồng dài hạn . Tổng số tiền đóng năm 2005 là : 2.388,9 triệu đồng.

Ngoài ra Công ty có Trạm Y tế được phân cấp khám chữa bệnh ngoại trú cho CBCNV Công ty. Hàng năm đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. Năm 2005 đã chi khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ : 10,8 triệu đồng.

Mua BH thân thể 24h/24 cho CBCNV qua Bảo Việt Hải Phòng : 49,4 triệu đồng.


Công ty thực hiện tốt chế độ Bảo hộ lao động cho NLĐ : Năm 2005 đã chi mua trang bị phòng hộ cá nhân cho Người Lao động :  93,6 triệu đồng. Huấn luyện kỹ thuật an toàn năm 2005 : 340 CNV các nghề có yêu cầu an toàn cao như : VH máy lạnh, nồi hơi, an toàn điện…


Các chế độ ăn bồi dưỡng độc hại, ca 3, chè nước, xà phòng BH… thực hiện đủ. Năm 2005 đã chi :  Ăn bồi dưỡng độc hại : 49,823 triệu đồng , bồi dưỡng Ca3 : 13,479 triệu đồng, Chè nước : 28,4 triệu đồng.


Đảm bảo phúc lợi công cộng trong Công ty tốt :


+ Duy trì Trường Mầm non cạnh Công ty, đảm bảo nơi học tập, gửi con cho CBCNV.        

+ Chi hỗ trợ người về hưu trong năm 2005 với mức 2 triệu đồng/ người. 
5. Thay đổi thành viên HĐQT : Trong năm 2005 không có sự thay đổi nào.

VII.Thông tin cổ đông và quản trị Công ty :

1. Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông : (tính đến 02/3/2006)

	Loại  cổ đông
	Số cổ đông
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

	I. Pháp nhân :
1. Trong nước
2. Vốn nhà nước (TCTTSVN)

II. Thể nhân trong nước:

1. Cổ đông là CBCNV trong Công ty

2. Cổ đông là người ngoài Công ty

III. Tổ chức và cá nhân nước ngoài

	18

01

173

389

21
	398.440

1.072.800

165.130

928.740

934.890
	11,38%

30,65%

4,72%

26,54%

26,71%


2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các thành viên HĐQT và BKS :
Ông Phạm Trọng Vinh – KSV - đại diện vốn Nhà nước tại Công ty đã từ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 và đã được ĐHĐCĐ chấp thuận. Ông Phan Hải Nam - đại diện vốn Nhà nước thay Ông Phạm Trọng Vinh  được bầu làm kiểm soát viên và nắm giữ tỷ lệ vồn nhà nước như đã nêu trong Bảng. 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	SỐ CP  GIỮ ĐẦU NĂM
	SỐ CP GIỮ CUỐI NĂM


	GHI CHÚ

	1 
	Ô. Phan Minh Tuấn
	Chủ tịch HĐQT
	15.000
	15.000
	Không thay đổi

	2 
	Ô. Phạm Mạnh Hoạt
(Đại diện vốn nhà nước)
	Phó chủ tịch HĐQT
	1.072.800
	858.240
	

	3
	Ô. Dominic Scriven

(Đại diện vốn nước ngoài)
	UVHĐQT
	822.410
	822.410
	Không thay đổi

	4
	Ô. Bùi Quốc Hưng
	UVHĐQT
	15.000
	15.000
	Không thay đổi

	5
	Bà Nguyễn Thị Liên Minh
	UVHĐQT - PTGĐ
	10.000
	10.000
	Không thay đổi

	6
	Ô. Phan Hải Nam

(Đại diện vốn nhà nước)
	KSV
	
	214.560
	

	7
	Bà Trần Thị Minh Ngọc
	KSV
	12.820
	12.820
	Không thay đổi



Báo cáo thường niên này được lập trên cơ sở số liệu của báo cáo tài chính năm 2005 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long do Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC) Chi nhánh Hà Nội lập và Công ty đã báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.
TM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG








Đã ký : Tổng Giám đốc TRần Xuân Mỹ
Nơi gửi :

- UBCKNN.

- TTGDCK T.p HCM.

- HĐQT, BKS.

- Lưu VT,TK C.ty.
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